
SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỒNG THÁP MƯỜI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:              /ĐN-BVĐTM
V/v cung cấp báo giá vật tư y tế 

Kiến Tường, ngày        tháng 7  năm 2023 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười có nhu cầu tiếp nhận báo giá 
để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thầu mua sắm vật tư y tế năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Phạm Thị Phượng Liên, Trưởng khoa Dược, điện thoại số 0834693393, 
địa chỉ email: khoaduocbvdkdtm@gmail.com.
3. Cách thức nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười (Khoa 
Dược) địa chỉ: 65 Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường, 
tỉnh Long An. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 28/7/2023 đến trước 17 giờ 
ngày 14/8/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Giá báo giá đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện
6. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
Chủ đầu tư yêu cầu báo giá :

1. Danh mục hàng hóa theo phụ lục 1 kèm theo;
2. Hình thức bảng báo giá theo phụ lục 2 kèm theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KD

 GIÁM ĐỐC

Chung Văn Kiều

mailto:khoaduocbvdkdtm@gmail.com


2

Phụ lục 1- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá

STT Tên vật tư ĐVT  Số lượng  

Bông, băng, gòn, gạc   
1 Băng cuộn  0,09m x 2 m Cuộn        5.000 
2 Băng thun 3 móc 0,1m x 3,5m Cuộn        2.000 
3 Bông y tế 100g Gói        3.000 
4 Gạc 7,5 x 7,5cm x 6 lớp chưa tiệt trùng Miếng    500.000 
5 Gạc dẫn lưu 1 cm x 20cm x 4 lớp, tiệt trùng Cuộn           200 
6 Gạc dẫn lưu 2cm x 20cm x 6 lớp, tiệt trùng Miếng        5.000 

7 Gạc phẩu thuật 10 x 40cm x 6 lớp cản quang Miếng      10.000 
8 Gạc phẩu thuật 30 x 30cm, 6 lớp cản quang Miếng      10.000 

9 Gạc phẩu thuật 30 x 40cm, 8 lớp cản quang Miếng       10.000 
Băng dính các loại   

10 Băng  dính co giãn 10cm x 10 Cuộn           120 
11 Băng thun có keo cố định khớp 8cm x 4.5m Cuộn             60 
12 Băng cá nhân 20mm x 60mm Miếng     100.000 
13 Băng bột bó  7,5cm x 2,7m Cuộn        1.000 
14 Băng bột bó  10cm x 2,7m Cuộn        2.000 
15 Băng bột bó  15cm x 2,7m Cuộn        1.000 
16 Băng dính lụa cuộn 2.5cm x 5m Cuộn        10.000 
17 Băng keo có gạc vô trùng 200 x 90mm Miếng           500 
18 Băng keo có gạc vô trùng 50 x 70mm Miếng        1.000 
19 Gạc lưới lipido-colloid, 10 x10cm Miếng           200 
20 Gạc lưới lipido-colloid, 5x5cm Miếng           200 

Chỉ khâu   
21 Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 2/0, không kim, 75 cm Tép  360 

22 Chỉ không tan tự nhiên (silk) số 2/0, dài 75cm, kim tròn 
1/28c, dài 26mm

Tép  360 

23 Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tam 
giác 3/8c, dài 26mm

Tép  600 

24 Chỉ không tan tự nhiên ( silk) 3/0, dài 75cm, kim tam giác, 
3/8C,

Tép  360 

25 Chỉ không tan tự nhiên (Silk) 3/0, dài 75cm, kim tròn 
26mm, 1/2C

Tép  120 
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26 Chỉ không tan tự nhiên(silk) 4/0  75cm kim tam giác 18mm, 

3/8c
Tép  120 

27 Chỉ Nylon 2/0  75cm kim tam giác26mm, 3/8c Tép  600 

28 Chỉ Nylon đơn sợi 3/0, dài 75cm, kim tam giác 20mm, 3/8c Tép        2.000 

29 Chỉ Nylon đơn sợi 4/0, dài 75cm, kim tam giác 19mm, 3/8c Tép        2.000 

30 Chỉ Nylon đơn sợi  6/0, dài 75cm, kim tam giác 13mm, 1/2c Tép  120 

31 Chỉ Nylon đơn sợi 7/0, dài 75cm, kim tam giác 13mm, 3/8c Tép  120 

32 Chỉ Nylon số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 
mm

Tép  60 

33 Chromic  catgut 2/0, 150cm không kim Tép  600 

44 Chỉ Chromic Catgut số 2/0, kim tròn, dài 26 mm Tép        2.000 

35 Chromic catgut 2/0,dài 75cm, kim tam giác 26mm,1/2c Tép        2.000 
36 Chỉ Chromic Catgut số 3/0, kim tròn, dài 26 mm Tép  600 
37 Chỉ Chromic Catgut số 4/0 không kim Tép           300 

38 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 Tép        1.500 

39 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0 Tép  600 
40 Chỉ phẫu thuật Prolene số 2/0 Tép  24 
41 Lưới điều trị thoát vị sợi             50 
42 Chỉ thép khâu xương số 5 Tép  12 

 Bơm tiêm, dây truyền, kim luồn   
43 Bộ tiêm chích FAV Bộ        8.640 
44 Bơm tiêm 1ml kim 26 Cái      5.000 
45 Bơm tiêm 3ml kim 25 Cái        5.000 
46 Bơm tiêm 5ml, kim 23 Cái      60.000 
47 Bơm tiêm 5ml, kim 25 Cái    100.000 
48 Bơm tiêm 10ml, kim 23 Cái    240.000 
49 Bơm tiêm 20ml Cái        2.000 
50 Bơm cho ăn 50ml Cái        1.000 
51 Bơm tiêm điện 50 ml Cái        1.000 
52 Dây nối bơm tiêm điện 140 cm Cái        1.000 
53 Dây hút dịch phẫu thuật (tiệt trùng) Cái        2.000 
54 Dây truyền dịch MPV Cái      30.000 
55 Dây truyền máu Sợi          500 
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56 Kim cánh bướm các loại, các cỡ cái           100 
57 Kim châm cứu dùng 1 lần 0.3 x 25 mm Cây    120.000 
58 Kim châm cứu dùng 1 lần 0.3 x 40 mm Cây      50.000 
59 Kim đẩy chỉ dùng trong cấy chỉ dùng 1 lần Cây      10.000 
60 Kim tê tuỷ Spinocan số 25G cái        2.000 
61 Kim khâu tam giác các số cái           100 
62 Kim khâu tròn các số cái        1.000 
63 Kim tiêm số 23G cái      10.000 
64 Kim tiêm 26G 1/2 cái        1.000 
65 Kim tiêm 26G 1.1/2 cái        1.000 
66 Kim tiêm số 18G 1 .1/2 cái    100.000 
67 Kim luồn tĩnh mạch 18G cái           200 
68 Kim luồn tĩnh mạch 20G cái      10.000 
69 Kim luồn tĩnh mạch 22G cái      20.000 
70 Kim luồn tĩnh mạch 24G cái        3.000 

 Vật tư tiêu hao khác   
71 Aiway các số Cái        1.000 
72 Bao dây đốt Cái        1.000 
73 Bao camera Cái        1.000 
74 Bộ điều kinh karman Bộ             50 
75 Que lấy bệnh phẩm vô trùng Gói             50 
76 Cây đè lưỡi gỗ tiệt trùng Hộp        1.000 
77 Dây garo Sợi           500 
78 Vôi Soda Kg             12 
79 Aniosyme Synergy 5, chai 1 lít Chai           120 
80 Anios Clean excel D, 1 lít Chai           120 
81 Dung dịch khử khuẩn bậc cao, can 5 lít Can           120 
82 Gel siêu âm 5L Can             60 
83 Gel KLY 82g Tube           200 
84 Gremisep 2,5g Hộp             20 
85 Khóa 3 ngã, dây 25cm Cái           500 
86 Sonde dạ dày các số (có nắp) Cái           500 
87 Sonde Foley 2 nhánh các số Cái        3.000 
88 Sonde Nelaton các số Sợi        1.000 
89 Dây thở oxy 1 mũi các số Sợi        1.000 
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90 Dây thở oxy 2 nhánh các số Sợi        3.000 
91 Điện cực dán đo tim Miếng           200 
92 Găng kiểm tra các size Đôi    200.000 
93 Găng phẫu thuật các size Đôi      50.000 
94 Giấy in điện tim 6 cần FQ 110.2.140 tập        1.000 
95 Giấy ECG 63mm x 30m Cuộn           500 
96 Giấy ECG 80mm x 20m Cuộn           600 
97 Giấy in Monitor sản khoa BT 350L, 152 x 90 Tập           200 
98 Giấy in siêu âm UPP 110S Cuộn         1.000 
99 Giấy y tế 40 x 50cm Kg        2.400 
100 Giấy đo PH Xấp             12 
101 Kẹp rốn Cái        5.000 
102 Lưỡi dao mổ các số Cái        3.000 
103 Mask khí dung các cỡ Cái           100 
104 Mask oxy nồng độ cao các size Cái           100 
105 Ống hút đàm có khóa các size Cái        5.000 
106 Ống hút điều kinh tiệt trùng số 1 Cái        1.000 
107 Ống nội khí quản các số Cái        1.000 
108 Lọc khuẩn đo hô hấp ký Cái        500 
109 Lọc khuẩn gây mê Cái         1.000 
110 Que Spatula Hộp             10 
111 Săng mổ không lỗ dùng 1 lần 60x60cm Cái        3.000 
112 Dây sond hậu môn các số Cái             50 
113 Túi đo lượng máu mất sau sinh Cái        3.000 
114 Túi nước tiểu 2000ml (có dây treo, có khóa) Cái        5.000 
115 Túi ép dẹp 100mm x 200m Cuộn             36 
116 Túi ép dẹp 150mm x 200m Cuộn             36 
117 Túi ép dẹp 200mm x 200m Cuộn             36 
118 Túi ép phồng 200mmx100m Cuộn             40 
119 Ủng nilon Đôi        2.000 
120 Băng keo chỉ thị nhiệt 1322 Cuộn             50 
121 Test chỉ thị HH kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn y tế 1243A Test        5.000 

122 Test chỉ thị HH kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bằng hơi 
nước 1250 

Test        5.000 

123 Lam kính nhám 7105 Hộp             20 
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124 Lam kính trơn Hộp             10 
125 Đầu col vàng 20 - 200µl Cái      30.000 
126 Đầu col xanh 100 - 1.000µl Cái      20.000 

Vật tư phòng xét nghiệm   
127 Lọ đựng phân không có chất bảo quản Lọ        2.000 
128 Lọ chứa tiểu có nhãn, có nắp, chưa tiệt trùng Lọ      10.000 
129 Ống nghiệm Chimigly Ống      15.000 
130 Ống nghiệm Citrat 2ml Ống        6.000 
131 Ống nghiệm đựng huyết thanh (Serum) Ống        6.000 
132 Ống nghiệm EDTA Ống      40.000 
133 Ống nghiệm Heparin Ống        6.000 
134 Ống nghiệm không nắp 5ml Ống        6.000 
135 Anti- A Lọ 15
136 Anti- B Lọ 15
137 Anti- D Lọ 15
138 Anti- AB Lọ 15
139 Anti Human globulin Lọ 10
140 Dung dịch đệm Liss 10ml Lọ 10

 Phim X-quang   
141 Phim khô dùng cho máy in khô, cỡ 20*25 (8*10 inch) Tấm      64.000 
142 Phim khô dùng cho máy in khô, cỡ 35*43 (14*17inch) Tấm        4.320 

Khí y tế   
143  Oxy lỏng 99,6% Kg      96.000 
144  Oxy khí 99,6%/ Bình 40 lít Bình 144
145  Khí CO2/ Bình 14 lít Bình 14

 Vật tư phẫu thuật xương, khớp   
146 Bộ nội soi tái tạo dây chằng khớp gối gồm vít tự tiêu và treo 

kiểu Button
Bộ             10 

147 Dụng cụ nội soi khớp Dây nước Bộ             20 
 148 Dụng cụ nội soi khớp Đấu cắt đốt Bộ             10 

 149 Dụng cụ nội soi khớp Dụng cụ bào khớp shaver Bộ             10 
150 Đinh chốt cẳng chân (các cỡ) Cái 10
151 Vít chốt 4.0mm (các cỡ) Cái 40
152 Nẹp khóa xương đòn (trái/phải, các cỡ) Cái 10
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153 Nẹp khóa khớp cùng đòn II (trái/phải, các cỡ) Cái 5
154 Nẹp khóa lồi cầu trên cánh tay (các cỡ) Cái 5
155 Nẹp khóa chi trên (các cỡ) Cái 10
156 Nẹp khóa cẳng tay (các cỡ) Cái 10
157 Nẹp khóa đầu dưới xương quay (các cỡ) Cái 10
158 Nẹp khóa đầu dưới xương quay 45 độ (trái/phải, các cỡ) Cái 10
159 Nẹp khóa đùi (các cỡ) Cái 10
160 Nẹp khóa lồi cầu đùi (trái/phải, các cỡ) Cái 5
161 Nẹp khóa đầu trên cẳng chân (trái/phải, các cỡ) Cái 5
162 Nẹp khóa cẳng chân (các cỡ) Cái 5
163 Nẹp khóa trong đầu xa cẳng chân II (trái/phảI, các cỡ) Cái 5
164 Nẹp khóa xương mác (các cỡ) Cái 5

165 Vít khóa 3.5 các cỡ Cái 250

166 Vít khóa 4.0 các cỡ Cái 250

167 Vít khóa 5.0 các cỡ Cái 250

168 Vít vỏ 3.5 (các cỡ) Cái 150

169 Vít vỏ 4.5 (các cỡ) Cái 150

170 Vít xốp 4.0 (các cỡ) Cái 100

171 Vít xốp 6.5 (các cỡ) Cái 100

172 Vít xốp rỗng 3.5 (các cỡ) Cái 10

173 Vít xốp rỗng 4.5 (các cỡ) Cái 10

174 Vít xốp rỗng 6.5 (các cỡ) Cái 10

175 Vít xốp rỗng 7.3 (các cỡ) Cái 10
176 Đinh Kirschner Cái 200

177 Đinh Kirschner răng Cái 100

178 Đinh Steinmann Cái 10
Tổng cộng: 178 khoản
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PHỤ LỤC 2 – biểu mẫu yêu cầu báo giá

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐỒNG THÁP MƯỜI

Công ty…..……gửi đến bệnh viện bảng báo giá hàng hóa như sau:

Stt Tên hàng 
hóa

Tên 
thương 

mại

Tiêu 
chuẩn 

kỹ 
thuật

Hãng sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Quy 
cách 
đóng 
gói

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng Đơn 

giá 
(VAT)

Thành 
tiền

Giá kê 
khai

Mã kê 
khai

Giá báo giá đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện
Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ký.
                                                                                                                             ...., ngày       tháng       năm 2023   
                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC
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